
≥ 10 m2 8 - 9,99 m2 6 - 7,99 m2 4 - 5,99 m2 3 - 3,9 m2 < 3 m2

Cửa cuốn mắc võng
Sơn tĩnh 

điện
730,000     750,000     800,000     850,000     910,000     2,700,000  

Cửa cuốn mắc võng Inox 304 1,550,000  1,570,000  1,620,000  1,670,000  1,730,000  5,200,000  

Cửa cuốn song ngang 

(Khớp tròn)

Sơn tĩnh 

điện
780,000     800,000     850,000     900,000     960,000     2,900,000  

Cửa cuốn song ngang 

(Khớpvuông)

Sơn tĩnh 

điện
830,000     850,000     900,000     950,000     1,010,000  3,100,000  

Cửa cuốn song ngang 

(Khớp tròn)
Inox 304 1,650,000  1,670,000  1,720,000  1,770,000  1,830,000  5,500,000  

Cửa cuốn song ngang 

(Khớp vuông)
Inox 304 1,850,000  1,870,000  1,920,000  1,970,000  2,030,000  6,100,000  

Cửa cuốn tấm liền Thép 670,000     690,000     740,000     790,000     850,000     2,500,000  

GHI CHÚ:

- Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa có Motor, Bình lưu điện)

- Cửa sơn có chiều ngang từ 6m trở lên, giá tăng 40.000 đồng/m2

- Đơn giá trên bao vận chuyển trong nội thành (dưới 6 m2 phụ thu phí vận chuyển)

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chưa bao gồm công lắp đặt. Chi phí lắp đặt được tính như sau:

* Cửa cuốn từ 10 m
2 

trở lên công ráp 50.000 đồng/ m2, cửa dưới 10m2 công ráp 50.000 đồng/bộ

PHỤ KIỆN:

- Ray Inox có rorg 304, 6 phân (dài theo yêu cầu): 280.000 đồng/m

- Ray sắt có rorg 6 phân: 120.000 đồng/m

- T inox (thay V kép): 280.000 đồng/m

- Lá cuốn Inox 304 (7,5 dem): 1.100.000 đồng/m

- Lá cuốn tol 8 dem, sơn 2 mặt cùng màu: 320.000 đồng/m

CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ÚC TÔN MẠ MÀU

                                Kích thước

Chủng loại

CỬA CUỐN MẮC VÕNG

CỬA CUỐN SONG NGANG

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN MẮC VÕNG - SONG NGANG
(Áp dụng từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có bảng giá mới)


